
  UỶ BAN NHÂN DÂN  
    TỈNH PHÚ THỌ

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:  88/QĐ-UBND          Phú Thọ, ngày 13 tháng 01 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật 

của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ 
hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2024

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 
ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 
18/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 
154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 17/STP-VBQPPL ngày 
07/01/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm   pháp 
luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ hết hiệu lực toàn bộ và 
hết hiệu lực một phần năm 2024. 

(Chi tiết tại Danh mục kèm theo)
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND 
tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các tổ 
chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Trọng Tấn
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2024

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 88/QĐ-UBND ngày  13 tháng 01 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ (Gồm 28 văn bản: 05 Nghị quyết; 23 Quyết định)

STT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực Ngày hết 
hiệu lực

I Nghị quyết (05 Nghị quyết)
01 Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND

ngày 19/4/2021
Thông qua danh mục các dự án quốc 
phòng, dự án phát triển kinh tế - xã 
hội vì lợi ích quốc gia, công cộng 
phải thu hồi đất; danh mục các dự án 
có sử dụng đất phải chuyển mục đích 
sử dụng đất trồng lúa, đất rừng thuộc 
thẩm quyền của Hội đồng nhân dân 
tỉnh chấp thuận; danh mục các dự án 
điều chỉnh, bổ sung tại các Nghị 
quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 
đang còn hiệu lực

Được thay thế bởi Nghị quyết số 
01/2024/NQ-HĐND ngày 04/6/2024 
của HĐND tỉnh thông qua danh mục 
các dự án thu hồi đất; danh mục các dự 
án chuyển mục đích sử dụng đất trồng 
lúa thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh 
chấp thuận; danh mục các dự án 
chuyển tiếp tại Nghị quyết số 
02/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 
của HĐND tỉnh; danh mục các dự án 
điều chỉnh, bổ sung tại các Nghị quyết 
của HĐND tỉnh đang còn hiệu lực

10/6/2024

02 Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND 
ngày 12/8/2021

Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, 
mức trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh 

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 
10/2024/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 

01/01/2025

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-quyet-02-2021-nq-hdnd-danh-muc-du-an-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-tinh-phu-tho-473106.aspx
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Phú Thọ của HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 
06/2021/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 
của HĐND quy định mức chuẩn trợ 
giúp xã hội, mức trợ giúp Xã hội trên 
địa bàn tỉnh Phú Thọ.

03 Nghị quyết 11/2021/NQ-HĐND
ngày 12/8/2021

Thông qua danh mục các dự án quốc 
phòng, dự án phát triển kinh tế - xã 
hội vì lợi ích quốc gia, công cộng 
phải thu hồi đất; danh mục các dự án 
có sử dụng đất phải chuyển mục đích 
sử dụng đất trồng lúa, đất rừng thuộc 
thẩm quyền của Hội đồng nhân dân 
tỉnh chấp thuận; danh mục các dự án 
điều chỉnh, bổ sung tại các Nghị 
quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 
đang còn hiệu lực

Được thay thế bởi Nghị quyết số 
06/2024/NQ-HĐND ngày 12/7/2024 
của HĐND tỉnh thông qua danh mục 
các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì 
lợi ích quốc gia công cộng phải thu hồi 
đất; danh mục các dự án chuyển mục 
đích sử dụng đất trồng lúa thuộc thẩm 
quyền của HĐND tỉnh chấp thuận; 
danh mục các dự án chuyển tiếp tại 
Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND 
ngày 12/8/2021 của HĐND tỉnh; danh 
mục các dự án điều chỉnh, bổ sung tại 
các Nghị quyết của HĐND tỉnh đang 
còn hiệu lực

20/7/2024

04 Nghị quyết 23/2021/NQ-HĐND 
ngày 09/12/2021

Thông qua danh mục các dự án quốc 
phòng- an ninh, dự án phát triển kinh 
tế- xã hội vì lợi ích quốc gia công 
cộng phải thu hồi đất; danh mục các 
dự án có sử dụng đất phải chuyển 
mục đích đất trồng lúa, đất rừng đặc 
dụng, rừng phòng hộ, chủ trương 
chuyển mục đích sử dụng rừng sang 
mục đích khác thuộc thẩm quyền của 
HĐND cấp tỉnh chấp thuận; danh 

Được thay thế bởi Nghị quyết số 
20/2024/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 
của UBND tỉnh thông qua danh mục 
công trình, dự án phải thu hồi đất; dự 
án phải chuyển mục đích sử dụng đất 
mà có diện tích đất trồng lúa , đất rừng 
đặc dụng, đất rừng phòng hộ; đất rừng 
sản xuất; danh mục công trình, dự án 
đưa ra khỏi các nghị quyết của HĐND 
đang còn hiệu lực

01/01/2025

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=11/2021/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=12/8/2021&eday=12/8/2021
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mục các dự án chuyển tiếp tại Nghị 
quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 
13/12/2018 của HĐND tỉnh; danh 
mục các dự án điều chỉnh, bổ sung 
tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh 
đang còn hiệu lực; danh mục các dự 
án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng 
Chính phủ chấp thuận

05 Nghị quyết 19/2023/NQ-HĐND 
ngày 12/12/2023

Quy định mức giá dịch vụ khám 
bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm 
vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế 
mà không phải là dịch vụ khám 
bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của 
Nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản 
lý

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 
09/2024/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 
của HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 
19/2023/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 
năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, 
chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh 
toán của Qũy bảo hiểm y tế mà không 
phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 
theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh 
Phú Thọ quản lý.

01/01/2025

II Quyết định (23 Quyết định)
01 Quyết định 277/2009/QĐ-UBND 

ngày 09/02/2009
Ban hành quy định về quản lý chỉ 
dẫn địa lý thuộc tỉnh Phú Thọ

Được thay thế bởi Quyết định số 
23/2024/QĐ-UBND ngày 26/9/2024 
của UBND tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 
277/2009/QĐ-UBND ngày 09/02/2009 
của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban 
hành Quy định về quản lý chỉ dẫn địa 
lý thuộc tỉnh Phú Thọ

15/10/2024
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02 Quyết định 12/2014/QĐ-UBND 
ngày 10/9/2014

Ban hành Quy định cụ thể một số nội 
dung về quản lý, sử dụng đất trên địa 
bàn tỉnh Phú Thọ

Được thay thế bởi Quyết định số 
16/2024/QĐ-UBND ngày 01/8/2024 
của UBND tỉnh Ban hành Quy định 
một số nội dung về quản lý, sử dụng 
đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

01/8/2024

03 Quyết định 03/2016/QĐ-UBND 
ngày 18/01/2016

Về việc ban hành quy định một số 
nội dung quản lý nhà nước về giá 
trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Được thay thế bởi Quyết định số 
29/2024/QĐ-UBND ngày 13/12/2024 
của UBND tỉnh Ban hành quy định 
phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước 
về giá, thẩm định giá trên địa bàn tỉnh 
Phú Thọ

25/12/2024

04 Quyết định 25/2016/QĐ-UBND 
ngày 17/8/2016

Về việc ban hành Quy định phân cấp 
quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, 
công chức, viên chức tỉnh Phú Thọ

Được thay thế bởi Quyết định số 
31/2024/QĐ-UBND ngày 19/12/2024 
của UBND tỉnh Ban hành Quy định 
quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, 
biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động thuộc thẩm quyền quản 
lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

01/01/2025

05 Quyết định 35/2018/QĐ-UBND 
ngày 30/11/2018

Ban hành quy định về công tác thi 
đua, khen thưởng tỉnh Phú Thọ

Được thay thế bởi Quyết định số 
14/2024/QĐ-UBND ngày 15/7/2024 
của UBND tỉnh Ban hành Quy định về 
công tác thi đua, khen thưởng trên địa 

01/8/2024
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bàn tỉnh Phú Thọ
06 Quyết định 43/2018/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2018
Ban hành Quy chế quản lý và sử 
dụng kinh phí khuyến công tỉnh Phú 
Thọ

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 
03/2025/QĐ-UBND ngày 02/01/2025 
của UBND tỉnh bãi bỏ toàn bộ Quyết 
định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 
27/12/2018 của UBND tỉnh Ban hành 
Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí 
khuyến công tỉnh Phú Thọ

12/01/2025

07 Quyết định 07/2020/QĐ-UBND 
ngày 27/4/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Quy định một số nội dung quản lý 
nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh 
Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết 
định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 
18/01/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ

Được thay thế bởi Quyết định số 
29/2024/QĐ-UBND ngày 13/12/2024 
của UBND tỉnh Ban hành quy định 
phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước 
về giá, thẩm định giá trên địa bàn tỉnh 
Phú Thọ

25/12/2024

08 Quyết định 14/2020/QĐ-UBND 
ngày 03/07/2020

Quy định cụ thể một số nội dung tại 
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 
06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số nghị định quy định 
chi tiết thi hành Luật Đất đai

Được thay thế bởi Quyết định số 
16/2024/QĐ-UBND ngày 01/8/2024 
của UBND tỉnh Ban hành Quy định 
một số nội dung về quản lý, sử dụng 
đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

01/8/2024

09 Quyết định 15/2020/QĐ-UBND 
ngày 03/7/2020

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của 
Quy định ban hành kèm theo Quyết 
định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 10 
tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh ban hành Quy định cụ thể 
một số nội dung về quản lý, sử dụng 
đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Được thay thế bởi Quyết định số 
16/2024/QĐ-UBND ngày 01/8/2024 
của UBND tỉnh Ban hành Quy định 
một số nội dung về quản lý, sử dụng 
đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

01/8/2024

10 Quyết định 22/2020/QĐ-UBND 
ngày 25/11/2020

Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô 
tô chuyên dùng trang bị cho các cơ 
quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi 

Được thay thế bởi Quyết định số 
13/2024/QĐ-UBND ngày 08/7/2024 
của UBND tỉnh Ban hành tiêu chuẩn, 

20/7/2024
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quản lý của tỉnh Phú Thọ định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng 
tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 
phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ

11 Quyết định 31/2020/QĐ-UBND 
ngày 31/12/2020

Ban hành Quy chế hoạt động của 
Cổng Dịch vụ công trực tuyến và hệ 
thống thông tin một cửa điện tử tỉnh 
Phú Thọ

Được thay thế bởi Quyết định số 
24/2024/QĐ-UBND ngày 01/10/2024 
của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản 
lý, vận hành, khai thác và sử dụng Hệ 
thống thông tin giải quyết thủ tục hành 
chính tỉnh Phú Thọ.

15/10/2024

12 Quyết định 11/2021/QĐ-UBND 
ngày 07/7/2021

Quy định bổ sung định mức, hình 
thức quản lý và khoán kinh phí sử 
dụng xe ô tô phục vụ công tác chung 
của các cơ quan, tổ chức, đơn vị 
thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú 
Thọ

Được thay thế bởi Quyết định số 
12/2024/QĐ-UBND ngày 08/7/2024 
của UBND tỉnh Ban hành định mức, 
phương thức quản lý, khoán kinh phí sử 
dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tại 
các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 
phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ

20/7/2024

13 Quyết định 13/2021/QĐ-UBND 
ngày 10/8/2021

Phân cấp thẩm quyền thỏa thuận 
thông số kỹ thuật xây dựng, công bố, 
công bố lại, gia hạn hoạt động bến 
khách ngang sông trên địa bàn tỉnh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 
06/2024/QĐ-UBND ngày 28/3/2024 
của UBND tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 
13/2021/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 
năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Phú Thọ về phân cấp thẩm quyền thỏa 
thuận thông số kỹ thuật xây dựng, công 
bố, công bố lại, gia hạn hoạt động bến 
khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Phú 
Thọ

10/4/2024

14 Quyết định 14/2021/QĐ-UBND 
ngày 23/8/2021

Quy định cụ thể một số nội dung tại 
Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 
18 tháng 12 năm 2020 của Chính 

Được thay thế bởi Quyết định số 
16/2024/QĐ-UBND ngày 01/8/2024 
của UBND tỉnh Ban hành Quy định 

01/8/2024



9

phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị 
định quy định chi tiết thi hành Luật 
Đất đai

một số nội dung về quản lý, sử dụng 
đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

15 Quyết định 34/2022/QĐ-UBND 
ngày 04/11/2022

Ban hành Quy định về bồi thường 
đối với cây trồng, vật nuôi là thủy 
sản và đơn giá bồi thường cây trồng 
khi Nhà nước thu hồi đất trên địa 
bàn tỉnh Phú Thọ

Được thay thế bởi Quyết định số 
33/2024/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 
của UBND tỉnh ban hành Quy định đơn 
giá bồi thường thiệt hại, hỗ trợ di dời 
đối với cây trồng, vật nuôi khi Nhà 
nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú 
Thọ

31/12/2024

16 Quyết định 41/2022/QĐ-UBND 
ngày 20/12/2022

Quy định cụ thể một số nội dung về 
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 
Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn 
tỉnh Phú Thọ

Được thay thế bởi Quyết định số 
15/2024/QĐ-UBND ngày 01/8/2024 
của UBND tỉnh Ban hành Quy định 
một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, 
tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 
trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

01/8/2024

17 Quyết định 01/2023/QĐ-UBND 
ngày 05/01/2023

Về việc quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia 
đình trực thuộc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ

Được thay thế bởi Quyết định số 
21/2024/QĐ-UBND ngày 10/9/2024 
của UBND tỉnh quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Chi cục Dân số thuộc Sở Y tế tỉnh 
Phú Thọ

20/9/2024

18 Quyết định 03/2023/QĐ-UBND 
ngày 03/02/2023

Ban hành Quy định quản lý hoạt 
động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Phú 
Thọ

Được thay thế bởi Quyết định số 
26/2024/QĐ-UBND ngày 17/10/2024 
của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 
03/2023/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 
năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy định quản lý hoạt động 
sáng kiến trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

01/11/2024
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19 Quyết định 06/2023/QĐ-UBND 
ngày 14/4/2023

Ban hành Quy định về bồi thường 
nhà, công trình xây dựng gắn liền 
với đất; bồi thường di chuyển mồ mả 
và chi phí di chuyển tài sản khi Nhà 
nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 
Phú Thọ

Được thay thế bởi Quyết định số 
17/2024/QĐ-UBND ngày 01/8/2024 
của UBND tỉnh ban hành Quy định về 
bồi thường nhà, nhà ở, công trình xây 
dựng gắn liền với đất; bồi thường di 
chuyển mồ mả; chi phí tháo dỡ, phá dỡ, 
di chuyển tài sản và bồi thường cải tạo, 
sửa chữa nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 
khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn 
tỉnh Phú Thọ

01/8/2024

20 Quyết định 10/2023/QĐ-UBND 
ngày 17/5/2023

Phân cấp thẩm quyền đăng ký 
phương tiện và quản lý phương tiện 
phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước 
được miễn đăng ký trên địa bàn tỉnh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 
08/2024/QĐ-UBND ngày 05/4/2024 
của UBND tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 
10/2023/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 
năm 2023 của UBND tỉnh về việc phân 
cấp thẩm quyền đăng ký phương tiện 
và quản lý phương tiện phục vụ vui 
chơi, giải trí dưới nước được miễn đăng 
ký trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

22/4/2024

21 Quyết định 14/2023/QĐ-UBND 
ngày 13/7/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
Quyết định quy định cụ thể về quản 
lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh 
Phú Thọ

Được thay thế bởi Quyết định số 
16/2024/QĐ-UBND ngày 01/8/2024 
của UBND tỉnh Ban hành Quy định 
một số nội dung về quản lý, sử dụng 
đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

01/8/2024

22 Quyết định 26/2023/QĐ-UBND 
ngày 18/12/2023

Ban hành Bảng giá tính thuế tài 
nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 
năm 2024

Được thay thế bởi Quyết định số 
30/2024/QĐ-UBND ngày 18/12/2024 
của UBND tỉnh Ban hành Bảng giá tính 
thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú 

01/01/2025

https://stpphutho.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=7320170&t=vb_den_chua_xu_ly_cua_cv&v=cv&xld=70057194
https://stpphutho.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=7320170&t=vb_den_chua_xu_ly_cua_cv&v=cv&xld=70057194
https://stpphutho.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=7320170&t=vb_den_chua_xu_ly_cua_cv&v=cv&xld=70057194
https://stpphutho.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=7320170&t=vb_den_chua_xu_ly_cua_cv&v=cv&xld=70057194
https://stpphutho.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=7320170&t=vb_den_chua_xu_ly_cua_cv&v=cv&xld=70057194
https://stpphutho.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=7320170&t=vb_den_chua_xu_ly_cua_cv&v=cv&xld=70057194
https://stpphutho.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=7320170&t=vb_den_chua_xu_ly_cua_cv&v=cv&xld=70057194
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Thọ năm 2025
23 Quyết định 27/2023/QĐ-UBND 

ngày 18/12/2023
Quy định định mức lập dự toán thực 
hiện nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ sử dụng ngân sách nhà nước 
trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Thực hiện theo Nghị quyết số 
19/2024/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 
của HĐND tỉnh quy định nội dung và 
mức chi thực hiện nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ sử dụng ngân sách nhà 
nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

01/01/2025
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B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN (Gồm: 05 Quyết định)

STT
Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 
hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung quy 
định hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực

Ngày hết 
hiệu lực

01 Quyết định

31/2021/QĐ-UBND ngày 
29/12/2021 của UBND tỉnh ban 
hành Quy chế phối hợp trong công 
tác quản lý nhà nước đối với người 
nước ngoài cư trú, hoạt động trên 
địa bàn tỉnh.

- Điểm a khoản 
2; điểm c khoản 
3; điểm d khoản 
3; khoản 4; 
khoản 8 Điều 6

Thực hiện theo Quyết định số 04/2024/QĐ-
UBND ngày 27/02/2024 của UBND tỉnh sửa 
đổi, bổ sung một số điều của  Quy chế phối 
hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với 
người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa 
bàn tỉnh.

11/3/2024

02 Quyết định

16/2019/QĐ-UBND ngày 
05/11/2019 của UBND tỉnh Phú 
Thọ ban hành Quy chế hoạt động 
của Cổng thông tin điện tử tỉnh 
Phú Thọ

Điều 14 Thực hiện theo Quyết định số 05/2024/QĐ-
UBND ngày 01/3/2024 của UBND tỉnh sửa 
đổi, bổ sung Điều 14 của Quy chế ban hành 
kèm theo Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ 
ban hành Quy chế hoạt động của Cổng thông 
tin điện tử tỉnh Phú Thọ

15/3/2024

03 Quyết định

30/2017/QĐ-UBND ngày 
13/12/2017 của UBND tỉnh ban 
hành Quy chế quản lý và sử dụng 
nguồn vốn ngân sách địa phương 
ủy thác qua ngân hàng chính sách 
xã hội để cho vay đối với người 
nghèo và các đối tượng chính sách 
khác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 

Điều 3; Điều 6; 
khoản 2 Điều 8

Thực hiện theo Quyết định số 09/2024/QĐ-
UBND ngày 22/4/2024 của UBND tỉnh sửa 
đổi, bổ sung một số điều của  Quy chế quản lý 
và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương 
ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội để 
cho vay đối với người nghèo và các đối tượng 
chính sách khác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

02/5/2024

https://bientap.vbpl.vn/phutho/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=31/2021/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1


13

04 Quyết định

13/2018/QĐ-UBND ngày 
06/7/2018 của UBND tỉnh về việc 
ban hành Bộ đơn giá đo đạc lập 
bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, 
tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ 
địa chính, cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ở và tài sản khác gắn liền với 
đất trên địa bàn tỉnh

Điều 2 Thực hiện theo Quyết định số 20/2024/QĐ-
UBND ngày 26/8/2024 của UBND tỉnh sửa 
đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 
13/2018/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của 
UBND tỉnh về việc ban hành Bộ đơn giá đo 
đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài 
sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên 
địa bàn tỉnh

06/9/2024

05 Quyết định

16/2023/QĐ-UBND ngày 
28/7/2023 của UBND tỉnh quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Ban 
Quản lý các Khu công nghiệp Phú 
Thọ

Khoản 4 Điều 2; 
Khoản 2 Điều 3

Thực hiện theo Quyết định số 28/2024/QĐ-
UBND ngày 08/11/2024 của UBND tỉnh sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 
16/2023/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 của 
UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý 
các Khu công nghiệp Phú Thọ

20/11/202
4


